    CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
 


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU HỘI THAO CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2016-2017
1. MÔN  BÓNG ĐÁ 

+ (NHÓM 1, từ 35 tuổi trở lên)
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Năm sinh
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



+ BÓNG ĐÁ (NHÓM 2, dưới 35 tuổi)
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Năm sinh
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


2. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NAM
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Đội trưởng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Đội trưởng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. MÔN BÓNG CHUYỀN NAM
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị
	Đội trưởng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


       5. MÔN CẦU LÔNG, BÓNG BÀN

	TT
	Họ và tên
	năm sinh
	Giới tính
	Đơn vị 
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nội dung thi đấu

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn nam
	Đơn nữ
	Đôi nam
	Đôi nữ
	Đôi nam nữ

	1
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	


6.  Cờ vua, Cờ tướng

	Stt
	Họ và tên
	Cờ vua
	Cờ tướng
	Đơn vị

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


      7 .Chạy Việt dã:


	TT
	Họ tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Nội dung
	Ghi chú

	
	
	
	
	Dưới 35 tuổi
	35 - 45 tuổi
	trên 45 tuổi
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



 BAN TỔ CHỨC
 
